
DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP
(Đính kèm Tờ trình số            /TTr-QLHN ngày     tháng     năm 2026)

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH
VỰC

1 HỘ KINH DOANH OKITCHEN 169 Võ Nguyên Giáp, Khu phố 1,
phường An Khánh

Sản xuất bánh kẹo, mứt, bánh
từ bột, chế biến sữa và các sản
phẩm từ sữa

Công thương

2 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH
MOSS Tổ 3, ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

3 HỘ KINH DOANH TIRAMI.CAKE 1A2/F/3, Tổ 2, Khu phố Hòa Lân 2,
phường Thuận Giao

Bán buôn thực phẩm (bánh
sinh nhật) Công thương

4 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
BOUTIQUE BRAND COLLECTIVE Số 08 Lê Văn Miến, Phường An Khánh

Phân phối các loại rượu, các
loại đồ uống đã lên men và đồ
uống không chứa cồn khác;
các loại rượu mạnh, rượu mùi
và đồ uống có rượu khác có
nhãn hiệu thuộc công ty
TNHH Boutique Brand
Collective theo quy định của
pháp luật

Công thương

5 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 9 -
CÔNG TY TNHH SƠN ĐÔNG ĐÀO

18A1 đường Tăng Nhơn Phú, Phường
Phước Long

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: bánh, kẹo, đường, sữa,
kem, nước đóng chai, đóng
lon, siro, mứt, đồ khô

Công thương

6 HỘ KINH DOANH CHUNG LỢI
HƯNG

A7/13s1, Ấp 5, xã Tân Vĩnh lộc, Thành
phố Hồ Chí Minh Sản xuất bún khô Công thương

7 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HỮU
Thửa đất số 1624, 1664 Tờ bản đồ số
18, Khu phố Ông Đông, Phường Tân
Hiệp

Mua bán rau, củ, quả, thịt, cá Nông nghiệp

8 HỘ KINH DOANH BẾP NHÀ BIN 41/40 Tân Chánh Hiệp 07, Phường
Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

9
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH
HÓA SÀI GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE 18 HÀ DUY PHIÊN

18 Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ, Thành
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát,
bia…)

Công thương

10
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH
HÓA SÀI GÒN CO.OP - CHEERS 45
PHAN CHU TRINH

45 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành,
Quận 1

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát,
bia…)

Công thương

11 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM
VIỆT

310/2/13 Đất Mới, phường Bình Trị
Đông Bán lẻ thịt, thủy sản đông lạnh Nông nghiệp

12 HỘ KINH DOANH TRUNG NAM
MART

44/8, TTN 01, Khu phố 40, phường Tân
Thới Nhất, Quận 12

Kinh doanh: thịt, rau củ quả,
các loại hạt, trà, gia vị, mật
ong, măng, nấm, mộc nhĩ

Nông nghiệp

13 CÔNG TY CỔ PHẦN AGRO ASIA 23/30A Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: trái cây, nấm, rau, củ, quả,
trái cây sấy, trái cây ngâm

Nông nghiệp

14 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
HOÀNG HẢI

Sạp 785 khu Diên Hồng chợ Bà Chiểu,
Phường 1, quận Bình Thạnh, Mua bán trái cây Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH LƯU THỊ BÍCH
THỦY

Sạp 1263 Chợ Bến Thành, Phường Bến
Thành, Quận 1 Bán lẻ: rau, củ, quả Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG LAN

Sạp 255 + 256 (DT: 2,46m2) chợ Xóm
Chiếu, Quận 4 Kinh doanh: tôm, cá Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH THƯỢNG THỊ
KIM VÀNG

Thửa đất số 2575, tờ bản đồ số 15, tổ 7,
khu phố 4, phường Vĩnh Tân Mua bán: rau, củ, quả Nông nghiệp

18 LONG BÌNH 5 - HỘ KINH DOANH
LONG BÌNH 3 292 Đoàn Văn Bơ, Phường 8, Quận 4 Kinh doanh: thịt gia cầm, trứng

gia cầm Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH LÊ DUY ĐÔNG 447 Hương lộ 3, Phường Bình Hưng
Hòa Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH LÒ RƯỢU KIM
NGÂN

262A đường Liên Huyện, khu phố Tân
Hiệp, phường Tân Đông Hiệp

Chưng, tinh cất và pha chế các
loại rượu mạnh Công thương

21 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
TRANG ĐẠT THÀNH

57/1 Bùi Thị Xuân, Phuờng 5, Quận Tân
Bình

Bán buôn: bánh, mứt, kẹo,
cacao,sữa tươi, sữa bột, sữa cô
đặc, bơ, phô mai

Công thương

22
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 -
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ QUỲNH THI GROUP

418 Trương Công Định, Phường Tam
Thắng

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: bánh kẹo, sữa các loại, hạt
ngũ cốc, rượu, bia, nước giải
khát, thực phẩm đông lạnh, trái
cây

Công thương

23 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH
CHON CHON

5K1 đường Nguyễn Thái Học, Phường
7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

24 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM
BÁNH KẸO XUAAN THANH

8D Lương Hữu Khánh, Phường Phạm
Ngũ Lão, Quận 1 Mua bán bánh kẹo Công thương

25 HỘ KINH DOANH ĐẶNG MINH
LUÂN

205/20 Đào Sư Tích, ấp 16, xã Phước
Kiển, Huyện Nhà Bè Sản xuất bánh pía Công thương

26 CO.OPSMILE 18 NGUYỄN THANH
TUYỀN

18 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường Tân
Sơn Hòa

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: bánh kẹo, nước giải khát,
bia

Công thương

27 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ PHÁT
TÀI

1039 Trần Xuân Soạn, Phường Tân
Hưng

Sản xuất bánh mì Công thương

28 HỘ KINH DOANH HÀ VĂN DŨNG Sạp 127F chợ Hòa Bình, Phường An
Đông

Bán thủy hải sản Nông nghiệp

29 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG THÚY 75/23A Lê Văn Lương, Phường Tân
Hưng

Kinh doanh thịt (heo, bò, gà),
thủy hải sản tươi, thủy hải sản
đông lạnh, thủy hải sản khô,
thực phẩm bao gói sẵn

Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM
TRƯỜNG PHÁT

47/3 Hòa Bình, Phường Tân Phú Kinh doanh thịt, các sản phẩm
từ thịt

Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH THANH TÙNG 09 Đường số 21, Phường Tân Hưng Kinh doanh trứng gia cầm Nông nghiệp

32 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH
NHÀ MÌNH 243 Ngô Quyền, Phường Diên Hồng Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

33 HỘ KINH DOANH LỆ THỊ GIANG
THANH

Ấp 1, xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt,
thủy sản, trứng

Nông nghiệp

34 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM
CHẤT LƯỢNG CAO KHẢI PHAN

Số 10 Đường Trần Trọng Cung, phường
Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát,
sữa và các sản phẩm từ sữa,
…)

Công thương

35 CO.OPSMILE 69 NGUYỄN GIA TRÍ 69/31 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh
Mỹ Tây

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát,
bia, …)

Công thương

36 CO.OPSMILE 300 NGUYỄN VĂN
LINH

300/23 Nguyễn Văn Linh, phường Tân
Thuận

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát,
bia, …)

Công thương

37 CO.OPSMILE 101 HUỲNH MẪN
ĐẠT

101 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Thạnh Mỹ
Tây

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát,
bia, …)

Công thương

38 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN
XUẤT BÁNH MÌ VÂN ANH

33 Nguyễn Văn Lạc, Phường 21, quận
Bình Thạnh

Sản xuất và bán các loại bánh Công thương

39 HỘ KINH DOANH NGÔ TẤN QUỐC B2-116 Chợ Đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH LÊ THANH
TRẤN

F1-036 Chợ Đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LỢI F1-047 Chợ Đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản tươi
sống

Nông nghiệp

42 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

B3-060 Chợ Đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
(B3-060 Chợ Đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8)

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH TRẦN THANH
QUANG

117F Chợ Hòa Bình, Phường An Đông Bán thủy hải sản Nông nghiệp

44 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
TUYẾT NHUNG

Sạp 44F Chợ Hòa Bình, Phường 05,
Quận 5

Bán nghê sò Nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN
NUÔI EM

Sạp số 132F Chợ Hòa Bình, Phường 05,
Quận 5

Bán thủy hải sản Nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH THUẬN LỢI 24 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông Kinh doanh thịt, bò viên, cá
viên

Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH TÀO BÍCH
HẰNG

13F Chợ Hòa Bình, Phường An Đông Bán lẻ hải sâm Nông nghiệp

48 HỘ KINH DOANH VŨ THANH
TRƯỜNG

Hẻm 428/2 Đường Võ Thị Sáu, khu phố
1, Phường Tam Long

Sản xuất hủ tíu Công thương

49 HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH BỘT
CHIÊN A TỶ 102A Xóm Đất, Phường Bình Thới

Sản xuất các loại bánh từ bột
(chi tiết: sản xuất bánh bột
chiên)

Công thương

50 HỘ KINH DOANH MÌ VINH KÝ 152 Lò Siêu, Phường Phú Thọ Sản xuất mì các loại, lá hoành
thánh, lá sủi cảo

Công thương

51 HỘ KINH DOANH MỸ YẾN ĐỒNG
KHÁNH

174/30/1 Thái Phiên, Phường 8, Quận
11

Sản xuất bánh trung thu và mứt
các loại

Công thương

52 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN LONG 572 Đường Trần Phú, Phường 5 Mua bán thủy hải sản Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ
DUNG 1991

112 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường
Vũng Tàu

Kinh doanh; thịt heo, bò, gà Nông nghiệp

54 HỘ KINH DOANH GẠO LỘC VÀNG 766/92 Cách Mạng Tháng Tám, Phường
5

Mua bán gạo Nông nghiệp

55 HỘ KINH DOANH SE HORT FARM 241/9 Đường Ba Cu, Phường Vũng Tàu Bán rau, quả Nông nghiệp

56 HỘ KINH DOANH TẠ CÔNG SƠN 314 Đường Trần Phú, Phường 5 Kinh doanh cá và thủy sản Nông nghiệp

57 HỘ KINH DOANH THỊNH TRƯỜNG 143 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường
Vũng Tàu

Kinh doanh: thủy sản, rau, quả Nông nghiệp

58 HỘ KINH DOANH THANH TÙNG 09 Đường số 21, Phường Tân Quy Kinh doanh trứng gia cầm Nông nghiệp

59 HỘ KINH DOANH HÀ VĂN DŨNG 127F Chợ Hòa Bình, Phường An Đông Bán thủy hải sản Nông nghiệp

60 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG THÚY 75/23A Đường Lê Văn Lương, Phường
Tân Hưng

Kinh doanh thịt (heo, bò, gà),
thủy hải sản tươi, thủy hải sản
đông lạnh, thực phẩm bao gói
sẵn (thủy hải sản khô)

Nông nghiệp

61 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM
TRƯỜNG PHÁT

47/3 Hòa Bình, Phường Tân Phú Kinh doanh thịt và các sản
phẩm từ thịt

Nông nghiệp

62 HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT
BÁNH MÌ ĐẶNG PHÁT

18 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn
Nhì

Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

63 CÔNG TY TNHH BONALI số 5, đường số 11, khu phố 51, phường
Tân Hưng

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bột kem béo, bột matcha,
bột pudding, bột ca cao, bột đá
xay, bột kem, mứt, nước trái
cây, syrup, các loại trà, cà phê,
gia vị)

Công thương

64
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH
HÓA SÀI GÒN CO.OP – CHEERS
1056A NGUYỄN VĂN LINH

Ô số G-02 (khu cửa hàng), tầng 1, tòa
nhà Oakwood Residence Saigon, 1056A
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát,
bia...)

Công thương

65 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU CITY MOON 271A Bà Hom, phường Phú Lâm

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (Bán lẻ tổ yến và các sản
phẩm từ yến, sâm, mật ong,
bột nghệ)

Nông nghiệp

66 HỘ KINH DOANH THẠNH LỘC 31/5 Khu phố 66, phường An Phú Đông Dịch vụ trung chuyển và bảo
quản lạnh sữa bò tươi

Nông nghiệp

67 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM
BÙI VĂN TUYÊN

65/14 Trần Thị Hè, khu phố 45, phường
Tân Thới Hiệp

Bán buôn thực phẩm (chi tiết:
bán buôn thịt và các sản phẩm
từ thịt)

Nông nghiệp

68 HỘ KINH DOANH LONG BÌNH 1 49E/2 HT 22, Phường Hiệp Thành Kinh doanh thịt gia cầm, trứng
gia cầm

Nông nghiệp

69 HỘ KINH DOANH ÚT NGÂN 18/15-18/17 đường Song Hành, ấp 61,
xã Bà Điểm

kinh doanh thịt bò, thịt heo Nông nghiệp

70
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH
HÓA SÀI GÒN CO.OP - CHEERS
CARILLON 7

số 33 Lương Minh Nguyệt, phường Phú
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát,
bia,..)

Công thương

TỔNG CỘNG 70 HỒ SƠ


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-21T17:37:44+0700
	Hồ Chí Minh
	Vũ Trí Quyền<vtquyen.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-22T09:07:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Lê Huỳnh Long<lhlong.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




